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Đặt vấn đề

Kiểm tra chuyên ngành là một hoạt 
động khá đặc thù đối với việc kiểm soát 
hàng hóa nhập khẩu qua biên giới. Vì vậy, 
xây dựng hệ thông pháp lý đáp ứng yêu cầu 
về thực thi pháp luật về kiểm tra chuyên 
ngành cần tiếp cận ở nhiều góc độ, tương 
thích với hệ thông pháp luật quốc tế liên 
quan đến pháp luật thương mại, pháp luật 
hải quan và các quy định khác gắn với 
kiểm tra chuyên ngành. Ó Việt Nam, vối 
sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính 
phủ, cùng sự nỗ lực triển khai của các bộ, 
ngành, công tác quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu đã 
đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, được cộng 
đồng doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, 
thực tiễn cũng ghi nhận một số’ bất cập 

trong hệ thốhg quy định pháp luật và tồn 
tại thực tiễn trong quá trình áp dụng pháp 
luật về kiểm tra chuyên ngành cần được 
luận giải, làm rõ và đề xuất hướng hoàn 
thiện ở Việt Nam hiện nay.

1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu

1.1. Khái niệm pháp luật về kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu

Kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa 
xuất nhập khẩu được hiểu là hình thức 
kiểm tra thực tế các mẫu hàng hoá của 
các doanh nghiệp cần xuất nhập khẩu có 
đáp ứng các tiêu chuẩn về hình thức, yêu 
cầu về kỹ thuật chuyên ngành* 1. Việc kiểm 
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tra chuyên ngành vô cùng quan trọng bởi 
nó liên quan trực tiếp đến kết quả thông 
quan đối vối hàng hoá xuất nhập khẩu. 
Nếu một lô hàng không đạt tiêu chuẩn 
kiểm tra chuyên ngành thì lô hàng bị loại 
ra và không được thông quan, tức là doanh 
nghiệp không thể xuất nhập khẩu hàng 
hoá đó.

Trong thực tiễn, nhiều cách hiểu đang 
nhầm lẫn giữa hoạt động “kiểm tra chuyên 
ngành hàng hóa xuất nhập khẩu” vối “kiểm 
tra chất lượng đôì vối hàng hóa xuất nhập 
khẩu”. Theo đó, kiểm tra chất lượng hàng 
hóa là công tác bắt buộc khi nhập khẩu 
hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa phải 
kiểm tra nhằm bảo đảm tiêu chuẩn, chất 
lượng, tính chính xác của sản phẩm. Đốỉ 
vối chủ thể tiến hành hoạt động nhập khẩu 
hàng hóa thì kiểm tra chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu ngoài việc kiểm tra tính đảm 
bảo của chất lượng hàng hóa thì nó còn là 
mục đích thông quan hàng hóa.

Như vậy, có thể hiểu một cách khái 
quát, pháp luật kiểm tra chuyên ngành đôì 
với hàng hóa xuất nhập khẩu là hệ thống 
các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban 
hành hoặc thừa nhận cho phép cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra 
chuyên ngành về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật để xem xét, đánh giá, xác định hàng 
hóa đạt yêu cầu xuất khẩu, nhập khẩu theo 
quy định của pháp luật.

1.2. Đặc điểm pháp luật về kiểm tra 
chuyên ngành đối vói hàng hóa xuất 
nhập khẩu

Thứ nhất, về đối tượng kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc 
đối tượng kiểm tra chuyên ngành là hàng
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hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra 
về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch 
động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực 
phẩm... và các hàng hóa khác theo quy định 
của pháp luật. Theo đó, kiểm tra chuyên 
ngành là hoạt động gắn với đánh giá sự 
phù hợp và đối tượng hàng hóa, sản phẩm 
kiểm tra chuyên ngành bao gồm trong các 
lĩnh vực: an toàn thực phẩm, chất lượng 
sản phẩm hàng hóa và kiểm tra theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

Thứ hai, về chủ thể kiểm tra chuyên 
ngành đốì với hàng hóa xuất nhập khẩu

Về góc độ quản lý, kiểm tra chuyênị 
ngành là một hoạt động rất đặc thù, đòi 
hỏi sự quản lý của rất nhiều chủ thể. Theo 
đó, hệ thống pháp luật các quốc gia có sự 
quy định khác nhau về chủ thể kiểm trá 
chuyên ngành, những hàng hóa, đối tượng 
dịch chuyển qua biên giới thuộc sự quản 
lý chuyên ngành của chủ thể nào thì trách 
nhiệm kiểm tra chuyên ngành thuộc quản 
lý của chủ thể đó. Chủ thể kiểm tra chuyên 
ngành chịu trách nhiệm thực hiện các biện 
pháp nghiệp vụ, các cách thức nhằm kiểm 
tra, đánh giá sự phù hợp của đối tượng kiểm 
tra chuyên ngành trong quá trình quản lý 
hoạt động xuất nhập khẩu đôì với hàng hóa 
thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Thứ ba, về hệ thông pháp luật điều 
chỉnh kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu

Hệ thống pháp luật điều chỉnh đối với 
hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra chuyên 
ngành khá rộng. Do tính chất dịch chuyển 
hàng hóa liên tục, sự quản lý nhà nưóc ỏ 
nhiều mức độ khác nhau và có yếu tố dịch 
chuyển hàng hóa qua biên giới nên nhiểu 
nguồn luật áp dụng cho hoạt động kiểm tra
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chuyên ngành như pháp luật quốc gia, điều 
ước quốc tế. Quá trình áp dụng pháp luật 
trong kiểm tra chuyên ngành cần đánh giá 
sự tương thích, nội luật hóa hệ thống pháp 
luật quốc gia và pháp luật quốc tế đối với 
kiểm tra chuyên ngành để tạo môi trường 
giao thương thông thoáng, thúc đẩy hoạt 
động xuất nhập khẩu phát triển.

2. Thực trạng pháp luật Việt Nam 
vể kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu

Thứ nhất, Việt Nam đã ban hành 
hệ thông pháp luật về kiểm tra chuyên 
ngành đô'i với hàng hóa xuất nhập khẩu 
khá đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cẩu quản 
lý nhà nước

Về đô'i tượng hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, 
khoản 5 Điều 3 Nghị định số 08/2015/ 
NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 
Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát hải quan2 (sau đây viết 
tắt là Nghị định sô' 08/2015/NĐ-CP) quy 
định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm 
tra về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch 
động vật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực 
phẩm theo quy định của pháp luật”. Như 
vậy, có thể thấy quy định về nội hàm này 
đã làm rõ được đôì tượng là những hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu nào thuộc diện 
kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, pháp 

2 Nghị định này được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 
Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm Ưa, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.
3 Luật này được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 
16/6/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

luật quy định khá cụ thể, chi tiết trường 
hợp phải kiểm tra chuyên ngành về chất 
lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, 
thực vật, an toàn thực phẩm đối vối hàng 
hóa, phương tiện vận tải... Theo đó, cơ quan 
hải quan căn cứ kết quả kiểm tra của cơ 
quan kiểm tra chuyên ngành để quyết định 
việc thông quan (khoản 1 Điều 35 Luật Hải 
quan năm 20143).

Về nguyên tắc kiểm tra chuyên ngành 
đô'i với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
quá cảnh, Điều 21 Nghị định sô' 85/2019/ 
NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ 
quy định thực hiện thủ tục hành chính theo 
cơ chê' một cửa quốc gia, cơ chê' một cửa 
ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây 
viết tắt là Nghị định số 85/2019/NĐ-CP) 
quy định: (i) Áp dụng nguyên tắc quản lý 
rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật 
chuyên ngành của tổ chức, cá nhân nhằm 
bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà 
nước và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; (ii) Cơ quan 
kiểm tra chuyên ngành thực hiện kiểm tra 
chuyên ngành trên cơ sở tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt 
hàng kiểm tra được bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực công bố trên cổng thông tin một cửa 
quốc gia. Có thể nhận thấy, vối các quy 
định trên đã làm rõ được nguyên tắc kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. Tùy theo yêu cầu quản 
lý, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có thể chỉ 
định tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng 
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các điều kiện theo quy định của pháp luật 
thực hiện một số công việc trong kiểm tra 
chuyên ngành.

Về miễn kiểm tra chuyên ngành trước 
thông quan, khoản 1 Điều 22 Nghị định số 
85/2019/NĐ-CP quy định: Các trường hợp 
miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định 
của pháp luật, các trường hợp miễn kiểm 
tra chuyên ngành theo quy định của Điều 
ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. Cũng theo khoản 
2 Điều 22 nêu trên, ngoài trường hợp được 
miễn kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều 22, 
còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về 
an toàn thực phẩm đối vởi các trường hợp 
sau: a) Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch 
vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá 
hải quan được miễn thuế theo quy định của 
pháp luật về thuế; b) Hàng hóa nhập khẩu 
trong danh mục và định lượng miễn thuế 
theo quy định của pháp luật phục vụ cho 
công tác và sinh hoạt của tổ chức nước ngoài 
được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại 
giao; c) Hành lý của người nhập cảnh trong 
định mức miễn thuế; d) Hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Ngoài trường hợp 
được miễn kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều 
này, còn áp dụng miễn kiểm tra nhà nước 
về chất lượng đốì với các trường hợp sau 
(khoản 3 Điều 22 Nghị định số'85/2019/NĐ- 
CP): a) Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch 
vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị 
giá hải quan được miễn thuế theo quy định 
của pháp luật về thuế; b) Hàng hóa tạm 
nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế; 
c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. 
Với quy định trên về miễn kiểm tra chuyên 

ngành trước thông quan sẽ giúp cho doanl 
nghiệp tham gia xuất nhập khẩu nắm bề 
được các quy định và áp dụng pháp luậ

,t 
t

đối với quy định về miễn kiểm tra chuyê 
ngành trước thông quan.

Như vậy, có thể thấy các quy định C1
bản về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu đã thể hiện sự nội luật
hóa các cam kết thương mại của Việt Nan. 
trong bôì cảnh hội nhập quốc tế, hài hòí. 
hóa hệ thống pháp luật Việt Nam trong 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành tạo độn£ 
lực thúc đẩy thương mại quốc tế ngày càng 
phát triển giữa Việt Nam và các quốc gia 
trên thế giới.

Thứ hai, pháp luật về kiểm tra chuyên 
ngành đôì với hàng hóa xuất nhập khẩu 
còn có một sô'hạn chế, bất cập

Một là, hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối 
vói hàng hóa xuất nhập khẩu còn khá phức 
tạp và chồng chéo. Nhiều mặt hàng chưa 
có mã SỐ’ phân loại hàng hóa xuất nhập 
khẩu ghi trong Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu (HS), chưa có đầy đủ tiêu 
chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc kiểm 
tra có sự chồng chéo trong hệ thôhg văn 
bản quy phạm pháp luật như pháp luật về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, 
hiệu suất năng lượng, pháp luật về an toàn 
vệ sinh lao động dẫn đến còn có sự chồng 
chéo trong hoạt động kiểm tra, thanh tra...

Cán cứ các quy định hiện hành tại các 
luật: Luật Hải quan năm 2014, Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007,4 Luật 

4 Luật này được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều! của 
37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.
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An toàn thực phẩm năm 2010,5 Luật Thú 
y năm 2015,6 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch 
thực vật năm 20137... thì người khai hải 
quan phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và 
nghĩa vụ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu mới được thông quan hàng hóa.8 Thực 
trạng văn bản quy phạm pháp luật về kiểm 
tra chuyên ngành ban hành nhiều, phạm 
vi điều chỉnh rộng, các mặt hàng chưa được 
xác định mã số HS, chưa có đầy đủ tiêu 
chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc kiểm 
tra là một tồn tại hiện nay.

5 Luật này được sửa đổi, bổ sung bời Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 
11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.
6 Luật này được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2019.
7 Luật này được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 
37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.
8 Trần Đức Hùng (2017), Nông cao hiệu quà công tác kiểm tra chuyên ngành hải quan qua cải cách hành chinh, https:// 
tapchitaichinh.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-kiem-tra-chuyen-nganh-hai-quan-qua-cai-cach-hanh-chinh.html, ngày 06/4/2017, 
truy cập ngày 20/3/2024.
’Nghị định này được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, có hiệu lực kể từ 
ngày 12/11/2018.
10 Theo Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Thông tư số 28/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 
dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, Quyết định số 1182/ 
QĐ-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) 
thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
11 Hồng Vân (2023), Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu: Còn nhiều dư địa để tiếp tục cài cách, 
https://thoibaotaichinhviemam.vn/kiem-tra-chuyen-nganh-hang-hoa-xuat-nhap-khau-con-nhieu-du-dia-de-tiep-tuc-cai- 
cach-119945.html, truy cập ngày 20/3/2024.

Hai là, bất cập trong quy định về đốì 
tượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm 
tra chuyên ngành. Thòi gian qua, cơ quan 
Hải quan đã chủ động triển khai nhiều 
chương trình cải cách, hiện đại hóa hải 
quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực 
hiện thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan 
đã phát hiện những vướng mắc trong thực 
hiện quy định về kiểm tra an toàn thực 
phẩm. Đó là một số mặt hàng thực phẩm 
thuộc đôì tượng quản lý theo quy định tại 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật An toàn thực phẩm (sau đây viết 
tắt là Nghị định sô' 15/2018/NĐ-CP).9 Tại 
Phụ lục II, III, IV ban hành kèm Nghị định 
số 15/2018/NĐ-CP quy định Danh mục 
các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; 
hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Bộ Công Thương. Tuy nhiên, qua 
rà soát danh mục hàng hóa thuộc đổi tượng 
kiểm tra an toàn thực phẩm kèm mã số HS 
chi tiết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Công Thương10 11 
thì một số mặt hàng được quy định tại Phụ 
lục II, III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
chưa được chi tiết tại các Thông tư, Quyết 
định của các bộ. Đơn cử như mặt hàng hạt 
hướng dương, hạt dẻ mã số HS 20081991; 
trà lúa mạch mã số HS 20089990; viên 
nước lẩu, cà ri mã số HS 21041099; các 
mặt hàng súp (súp nấm, súp kem, súp thịt 
bò cay, canh dài heo...) và nước xuýt thuộc 
nhóm 210411.
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Ba là, bất cập trong quy định về nguyên 
tắc kiểm tra chuyên ngành đối vối hàng 
hóa xuất nhập khẩu trong các luật chuyên 
ngành. Tính đến tháng 5/2022 các bộ, 
ngành đã ban hành 351 văn bản từ luật, 
nghị định, thông tư và quyết định liên 
quan đến kiểm tra chuyên ngành đối vối 
hàng hóa xuất nhập khẩu.12 Số’ lượng văn 
bản như vậy tạo nên hệ thống văn bản 
pháp luật về kiểm tra chuyên ngành là khá 
đầy đủ, khoa học và mang tính cải cách, 
bao phủ hầu hết các mảng công việc chuyên 
môn cần quản lý của các bộ, ngành.13 Tuy 
vậy, mặc dù đã có quy định trong kiểm tra 
chuyên ngành như quy định về miễn kiểm 
tra, kiểm tra giảm... nhưng về mặt cơ sở 
pháp lý quy định về áp dụng trong kiểm tra 
chuyên ngành đôì với hàng hóa xuất nhập 
khẩu vẫn còn một sô’bất cập. Tại Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Luật 
An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành chưa có nội dung 
nào quy định đầy đủ về áp dụng quản lý rủi 
ro trong quản lý chuyên ngành đốì với hàng 
hóa xuất nhập khẩu như: Quy định về khái 
niệm rủi ro, quản lý rủi ro trong quản lý 
chuyên ngành, nội dung áp dụng quản lý 
rủi ro trong quản lý chuyên ngành, phân 
công trách nhiệm thực hiện áp dụng quản 
lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành... dẫn 
đến việc triển khai trên thực tiễn của các 
bộ ngành chưa đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả.

12 Bùi Thái Quang, Nguyễn Mạnh Hảo, Lê Bảo Khánh (2022), Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 6, truy cập online tại địa chỉ: https://tapchitaichinh. 
vn/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-chuyen-nganh-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau.html, ngày truy cập 
20/3/2024.
13 Bùi Thái Quang (2022), Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, 
https://tapchitaichinh.vn/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-chuyen-nganh-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap- 
khau.html, truy cập ngày 20/3/2024.

Bôn là, bất cập trong quy định về thông 
quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải 

h

kiếm tra chuyên ngành. Hiện nay trong 
các văn bản pháp luật liên quan đến quy 
định về thông quan hàng hóa xuất khẩ; 
nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngàn 
như Luật Hải quan năm 2014; Luật Thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2013; 
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP; Nghị định 
số 59/2018/NĐ-CP; Nghị định số 18/2021/
NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa 
đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật Thuê xuất khẩu, thuê nhập 
khẩu... chưa có quy định về trách nhiệm 
của chính quyền địa phương trong việ: 
phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soátị, 
nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung 
các quy định pháp luật về quy trình, thì. 
tục thông quan hàng hóa, quản lý phươnị 
tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhậỊ 
khẩu tại cửa khẩu, chưa có văn bản chính 
thức quy định về trách nhiệm phối hợp giữa 
địa phương vói các cơ quan, ban ngành liên 
quan trong việc rà soát, kiểm tra các thủ 
tục hàng hóa thông quan.

Năm là, hạn chế trong quy định về trách 
nhiệm của cơ quan nhà nước trong kiểm 
tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập 
khẩu. Hoạt động ban hành, sửa đổi các 
văn bản pháp luật trong kiểm tra chuyên 
ngành hàng hóa xuất nhập khẩu chưa kịp 
thời, thiếu tính đồng bộ. Việc sửa đổi văn 
bản quy phạm pháp luật chưa thật sự triệt 
để, chưa ban hành đầy đủ mã số HS đối 
vối danh mục hàng hóa; trình tự, thủ tục 
và phương thức kiểm tra chưa thống nhất 
giữa các văn bản quy định, giữa quy định 
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và thực tế triển khai; còn tồn tại những 
quy định chưa phù hợp, quá mức cần thiết 
như kiểm tra theo từng lô hàng, từng chủ 
hàng. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng chồng 
chéo trong kiểm tra chuyên ngành. Việc 
thừa nhận, công nhận hàng hóa nước 
ngoài có chất lượng cao còn hạn chế. Cùng 
với đó, nguyên tắc quản lý rủi ro đã được 
áp dụng nhưng chưa đầy đủ, hiệu quả; 
việc ứng dụng công nghệ thông trong thực 
hiện các thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành còn hạn chế, chưa đồng bộ, chưa có 
cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác 
quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu14.

14 Hồng Vân (2023), Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu: Còn nhiều dư địa để tiếp tục cài cách, 
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/kiem-tra-chuyen-nganh-hang-hoa-xuat-nhap-khau-con-nhieu-du-dia-de-tiep-tuc-cai- 
each-119945.html, ngày 06/01/2023, truy cập ngày 20/3/2024.
15 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 431/TB-VPCP ngày 24/10/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 
Lưu Quang tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trinh tự, thủ tục kiểm ưa nhà nước 
về chất lượng và kiểm ưa nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trần Lưu Quang đã thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định và khung dự thảo Nghị định nhằm cải cách, nâng cao hiệu 
quả quản lý hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm ưa chất lượng, kiểm ưa an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, 
bảo đảm phù hợp với các thỏa thuận, điều ước quốc tế và định hướng về cải cách hoạt động kiểm ưa chuyên ngành đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, dự thảo Nghị định điều chinh đối với hoạt động thông quan hàng hóa, thông qua 
ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi so. Hàng hóa được nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện do 
các cơ quan có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn. Thủ tục kiểm ưa chất lượng, kiểm ưa an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
nhập khẩu được thực hiện trên môi trường điện tử qua cổng thông tin một cửa quốc gia, ưên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu, 
đánh giá việc hàng hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện nhập khẩu để quyết định cho thông quan. Các cơ quan quản lý 
nhà nước không can thiệp vào quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa; chi thực hiện kiểm ưa, thanh ưa, hậu kiểm sau thông 
quan. Nghị định quy định cụ thể các hàng hóa có độ rủi ro cao cần được kiểm soát chặt và trường hợp cần thiết phải kiểm 
tra theo yêu càu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Một số hướng hoàn thiện pháp 
luật về kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý kiểm tra 
chuyên ngành. Theo đó, cần hoàn thiện và 
triển khai dự thảo nghị định quy định cơ 
chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục 
kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm 
tra nhà nước về an toàn thực phẩm đôì 
với hàng hóa nhập khẩu;15 hoàn thiện hệ 
thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu 

triển khai mô hình mối. Đồng thời, ngành 
Hải quan tiếp tục chủ động tham gia, góp 
ý vào các dự án xây dựng nghị định, thông 
tư liên quan đến kiểm tra chuyên ngành 
do các bộ, ngành xây dựng; đôn đốc các bộ, 
ngành sửa đổi bổ sung các văn bản quy 
phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành. 
Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với 
các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa danh mục 
hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản 
lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành 
kèm theo mã số HS phù hợp vối danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
phốỉ hợp, rà soát văn bản còn vướng mắc, 
bất cập gây kéo dài thời gian, chi phí và 
tham vấn cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan 
có liên quan để hướng tối cải cách toàn diện 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành đốì với 
hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thứ hai, hoàn thiện quy định về đôì 
tượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm 
tra chuyên ngành. Như đã nêu, hiện nay 
một số mặt hàng thực phẩm thuộc đốì 
tượng quản lý theo quy định tại Nghị định 
SỐ 15/2018/ND-CP. Tại Phụ lục II, III, 
IV ban hành kèm Nghị định số 15/2018/ 
NĐ-CP quy định Danh mục các sản phẩm/ 
nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa 
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thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Bộ Công Thương. Nhưng danh mục hàng 
hóa thuộc đốỉ tượng kiểm tra an toàn thực 
phẩm kèm mã số HS chi tiết của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế 
và Bộ Công Thương chưa được quy định 
chi tiết tại các Thông tư, Quyết định nêu 
trên của các bộ. Vì vậy, các bộ, ngành cần 
nghiên cứu, rà soát cụ thể, kịp thời những 
mặt hàng nào cần phải đưa vào kiểm tra 
chuyên ngành trưóc khi thông quan. Từ đó, 
phối hợp để sửa các Thông tư số 11/2021/ 
TT-BNNPTNT, Thông tư số 28/2021/TT- 
BYT, Quyết định số 1182/QĐ-BCT để bổ 
sung các hàng hóa thuộc diện cần phải 
kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo phù hợp, 
không chồng chéo giữa văn bản cấp trên vói 
văn bản cấp dưới, giữa các văn bản của cơ 
quan chuyên ngành vối nhau.

Thứ ba, hoàn thiện quy định về nguyên 
tắc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu, cần rà soát, sửa 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
năm 2007 và Luật An toàn thực phẩm 
năm 2010 và các ván bản pháp luật có 
liên quan để bổ sung chế định về quản 
lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối 
với hàng hóa xuất nhập khẩu như: Quy 
định về khái niệm rủi ro, quản lý rủi ro 
trong quản lý chuyên ngành, nội dung áp 
dụng quản lý rủi ro trong quản lý chuyên 
ngành (trong này cần làm rõ nội dung về 
kiểm tra chuyên ngành), phân công trách 
nhiệm thực hiện áp dụng quản lý rủi ro 
trong quản lý chuyên ngành. Đặc biệt, cần 
nghiên cứu để quy định đối tượng kiểm tra 
chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi thương 
mại nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kiểm 
soát. Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang
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bộ cần phối hợp để ban hành văn bản hợ 
nhất quy định thống nhất về nội dung í 
dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyé: 
ngành đốì vối hàng hóa xuất nhập khẩ 1. 
Điều này sẽ đảm bảo thuận tiện cho doan] 
nghiệp khi thu thập thông tin liên qua 
đến văn bản kiểm tra chuyên ngành -và 
trong cập nhật tiêu chí phân luồng kiể 
tra, thực hiện kiểm tra theo quy định củi; 
pháp luật kiểm tra chuyên ngành.

Thú tư, hoàn thiện quy định về trách 
nhiệm của các bên liên quan trong kiểm 
tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập 
khẩu. Để bảo đảm việc kiểm tra chuyêi 
ngành được tiến hành một cách thống 
nhất, hiệu quả, thòi gian tới, việc sửa đổ., 
bổ sung các văn bản pháp luật cần được 
thực hiện một cách kịp thời, thiếu tím 
đồng bộ. Quy định thống nhất trình tự, 
thủ tục và phương thức kiểm tra thôn ĩ 
nhất giữa các văn bản quy định, giữa quy 
định và thực tế triển khai.

Thứ năm, tiếp tục cải cách thể chế theo 
hướng đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu 
về cải cách thủ tục hành chính, phù hợp 
với các Hiệp định thương mại tự do, Luật 
Hải quan, Luật Quản lý thuế, Luật Thui í 
xuất khẩu, nhập khẩu và các luật khác có 
liên quan, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh 
trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng, 
triển khai mô hình hải quan thông minh.

Kết luận

Qua nghiên cứu cho thấy, hiện nay hệ 
thông pháp luật và hoạt động quản lý, kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu đã có những bước cải thiện đáng 
kể. Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, 
pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu còn có những hạr 
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chế, bất cập về thực hiện kiểm tra hải quan 
theo yêu cầu quản lý chuyên ngành; nội 
dung, phương thức kiểm tra, hiệu quả kiểm 
tra; thông tin, dữ liệu phân tán, chưa thống 
nhất, đồng bộ, chưa kịp thời cung cấp, chia 
sẻ đến các bên có liên quan; chưa có cơ quan 
đầu mốỉ chủ trì, quản lý chung các nội dung 
liên quan đến quản lý rủi ro trong quản lý 
chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành...Vì 
vậy, trong thời gian tới, các bộ, ngành cần 
tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành đôì với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung các quy định về quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành.
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